
UỶ BAN NHÂN DÂN 
XÃ MINH HẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số: 6L /TB-ƯBND Mình Hải, ngày tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO
về việc công bố, công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nu'ó'c năm 2024

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH HẢI

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;

Căn cứ Quyết định số 163/2016/QĐ-CP ngày 21/12/2016 của chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4968/QĐ-ƯBND ngày 19/12/2022 của ƯBND Huyện

Văn Lâm về việc dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của bộ tài chính
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hướng dân thực hiện công khai ngân sách đôi với các câp ngân sách; XXv

Căn cứ Nghị quyết số 8&/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của HĐND xã MinhỊị.

Hải về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Vy-X

Căn cứ quyết định số 01/QĐ-UBND ngày0^/01/2024 của ỤBND xã Minh

Hải về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2024;

UBND xã Minh Hải tiến hành công bố công khai dự toán thu chi ngân sách 

xã năm 2024 cụ thể như sau:

1- Hồ sơ công bố công khai gồm có:

Thực hiện quyết định số ỜX/QĐ-UBND ngày^tháng 01 năm 2024 của UBND 

xã Minh Hải về việc công bố công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách xã 

năm 2024.

Biểu số 108/CK TC -NSNN: cân đối ngân sách xã nám 2024

Biểu số 109/CK TC -NSNN: Dự toán thu ngân sách xã năm 2024

Biểu số 110/CK TC -NSNN: Dự toán chi ngân sách xã năm 2024

Biểu số 111/ CK TC -NSNN: Dự toán chi đầu tư phát triển năm 2024

*Thời gian niêm yết họp đồng 30 ngày kêt từ ngày 09/02/2024



2- Địa điểm công khai:

- Trụ sỏ’ ƯBND xã Minh Hải;

- Đài truyền thanh xã;

3-Tổ chức thực hiện:

+ Đài truyền thanh xã thông báo công khai nội dung dự toán chi ngân 

sách xã năm 2024 trên hệ thống đài truyền thanh của xã.

+ Văn phòng UBND xã phối họp vói cán bộ tài chính xã niêm yết công 

khai trụ sở UBND xã.

ƯBND xã Minh Hải trân trọng thông báo công khai dự toán,thu, chi ngân 

sách xã năm 2024.

Nơi nhận:
- BTV Đảng uỷ xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Trưởng ngành đoàn thể;
- Đài truyền thanh xã ;
- Lun: VP.



UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH HẢI

SỐ:O2/QĐ-ƯBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Minh Hải, ngày ừ ụ tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH HẢI
Căn cứ Luật tể chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Luật sửa. đôi bô sung một sô điêu của Luật tô chức Chính phủ và Luật tô 

chức Chính quyển địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ nghị định so 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của chính phủ quy 

định chỉ tiết và hướng dan thỉ hành một số điểu của luật ngân sách nhà nước.
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của bộ tài chính về 

hướng dân thực hiện công khaỉ ngân sách nhà nước đâi với các câp ngân sách.
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;
Căn cứ Quyết định số 4968/QĐ-ƯBND ngày 19/12/2023 của ƯBND Huyện 

Vẫn Lâm về việc dự toán thu — chỉ ngân sách nhà. nước năm 2024;
Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của HĐND xã Mình 

Hải về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;
Theo dể nghị của Bộ phận Ke toán — Tàỉ chính xã.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nuớc năm 

2024 xã Minh Hải. (theo các biêu đính kèm)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
1. Công khai trên hệ thống truyền thanh trực tiếp tại kỳ họp HĐND xã.
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2. Niêm yêt tại trụ sở UBND xã trong thời gian 30 ngày kê từ ngày quyêt định.
Điều 3. Các ông (bà) Văn phòng UBND xã, Tài chính Kế toán xã, các ban 

ngành đoàn thể xã căn cứ quyết định thi hành, y Vì
Nơi nhận:
- BTV Đảng uỷ xã;
- TT UBND xã;
- Như điều 3;
- Luư: VP.

Lê Quang Đào



ƯBND Xã: Minh Hải Biểu số 108/CK TC - NSNN

CÂN ĐỐI Dự TỢÁN
(Dự toán đằ-đìíỢẹ^Ht

ỈÀCH XẢ NẢM 2024
77 dân quyết định)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG THU

------------------ 'à

Dự TOÁN NỘI DUNG CHI Dự TOÁN

TỐNG SỐ THU 78.124.065.000 TỔNG SỐ CHI 78.124.065.000

I. Các khoản thu xã hường 100 % 105.000.000 I. Chi đầu tir phát triển 70.099.999.000

11. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 71.710.000.000 II. Chi thường xuyên 7.060.493.000
III. Thu bổ sung 6.309.065.000 III. Dự phòng 963.573.000
- Bổ sung cân đối ngân sách 6.309.065.000
- Bổ sung có mục tiêu
IV. Thu chuyển nguồn

Ghi chĩỉ:(Ị) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngán sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hường có phân chia theo tỷ lệ phần trăm 
(%) cho xã.



UBND Xã: Minh Hải Bi®u s° 109/CK TC -NSNN

Dự TOÁN HIUNGANXUH Xã Năm 2024
(Dự toán ữ(ít^(ệờỊỈ&i(ỆỆĩỊệịhân dân quyêt định)

STT

xs. Vjx '
NỘIDUNG

Dự TOÁN

THƯ NSNN THU NSX

A B 1 2

Tong so thu ngân sách xã 102.377.636.429 78.124.065.000

A Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc 102.377.636.429 78.124.065.000

I Các khoản thu 100% 105.000.000 105.000.000

1 Phí, lệ phí 35.000.000 35.000.000

2 Thu tù’ quỹ đất công ích và đất công 50.000.000 50.000.000

3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

4 Đóng góp của nhân dân theo quy định

5 Đóng góp tự nguyện cùa các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

8 Thu khác 20.000.000 20.000.000

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 95.963.571.429 71.710.000.000

1 Thuế thu nhập cá nhân 700.000.000 300.000.000

2 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 350.000.000 350.000.000

3 Thuế môn bài thu tù' cá nhân, hộ kinh doanh

4 Thu điều tiết khác

5 Lệ phí trước bạ nhà, đất 260.000.000 260.000.000

6 Cấp quyền sử dụng đất 71.428.571.429 50.000.000.000

7 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 2.750.000.000 550.000.000

9 Thuế giá trị gia tăng 375.000.000 150.000.000

10 Thuế thu nhập doanh nghiệp

12 Thu tiền đất dôi dư 20.100.000.000 20.100.000.000

in Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 6.309.065.000 6.309.065.000
Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp hên 6.309.065.000 6.309.065.000
Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp hên

IV Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

V Thu chuyển nguồn từ năm hước chuyển sang (nếu có)



UBND Xã: Minh Hải Biểu số 110/CK TC - NSNN

Dự TOÁN CHlglỆƯ^ŨH XÃ NĂM 2024
(Dự toán đã dii^G(H-0ldQh^nhqi))dcin quyết định) 

\ / Đơn vỉ: đồng
______________________________________________________________________________________________________________ ____—Ẳ ■ ■•■------------- :-------------’.■—------ '■■ ■ ■■■■'• II

STT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------v> fi—>■
IM

NỘIDUNG

Dự TOÁN

TỐNG SỐ ĐẢU TƯ PHÁT 
TRIỀN

THƯỜNG 
XUYÊN

A B 1=2+3 2 3
TỎNG CHI 78.124.065.000 70.099.999.000 8.024.066.000

Trong đó:

A Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc 78.124.065.000 70.099.999.000 8.024.066.000

I Chi đầu tư phát triển (1) 70.099.999.000 70.099.999.000

1 Chi đầu tư XDCB 69.549.999.000 69.549.999.000

2 Chi đầu tư phát triển khác 550.000.000 550.000.000

II Chi thường xuyên 7.060.493.000 7.060.493.000

1 Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự 600.000.000 600.000.000

2 Chi sự nghiệp giáo dục 30.000.000 30.000.000

3 Chi sự nghiệp y tế - dân số 120.000.000 120.000.000

4 Sự nghiệp vãn hoá, thông tin 70.000.000 70.000.000

5 Sự nghiệp thể dục thể thao 30.000.000 30.000.000

6 Sự nghiệp kinh tế 170.000.000 170.000.000

7 Sự nghiệp xã hội 360.000.000 360.000.000

Chi sự nghiệp môi trường 360.000.000 360.000.000

8 Chi quản Jý nhà nước, Đảng, Đoàn thể 5.680.493.000 5.680.493.000

10 Chi khác và khen thưởng

III Dự phòng và cải cách tiền lương 963.573.000 963.573.000



Xã Minh Hải 7\ Mâu biêu sô 111/CK TC -NSNN
/V k"'* s' JZrJ ■ XS'ij. A

DU'TOAN/fcHJ^WW^irA^r TRIỀN NĂM 2024 

’ ỉĩiĩị jB.JpVzi (Dự toáMẳ ậiĩợc [:ỉộj'4ậgg;HMh dân quyết định) 
vAw^Sv??

____________________________ _______________________________ __________________________________ _______________________________________ Đ°n vi: D()uỉỉ

Tên công trình
Thòi gian 

KC-HT

Tổng DT duo’c duyệt

Giá trị thục hiện 
đến 31/12/2023

Giá trị đã thanh 
toán đến 

31/12/2023

Dự toán năm 2024

'/Ziyi pồ
' Á

T. số

Tr. đó 
nguồn 
dóng 
góp 
của 
dân

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tr. đó thanh 
toán KL năm 

trưóc
Nguồn cân đối 

ngân sách

Nguồ 
n 

đóng 
góp

Tổng số 256.391.693.000 - 170.822.626.000 144.950.428.000 70.099.999.000 70.099.999.000 - 6.132.805.000
l.Dự án hoàn thành 93.737.375.000 - 91.394.864.000 81.821.909.000 6.132.805.000 6.132.805.000 - 6.132.805.000

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã 
Minh Hải 2017-2017 3.701.000.000 3.701.000.000 3.694.653.000 6.347.000 6.347.000 6.34ỹíốọố;'

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã 
Minh Hải. Đoạn từ thôn Thanh 
Đặng đến thôn Hoàng Nha và đoạn 
tù’ thôn Ao đến Thôn Khách 2017-2018 2.289.000.000 2.289.000.000 2.197.370.000 67.630.000 67.630.000 67.63QzObO.

Cải tạo, sửa chữa nhà lóp học 2 
tầng trường mầm non xã Minh Hải 149.983.000 149.983.000 149.983.000 149.983.000 149.983.000

Cải tạo, mở rộng đường giao thông 
xã Minh Hải ( Đoạn từ thôn Thanh 
Đặng đến thôn Hoàng Nha) 2017 -2017 650.000.000 650.000.000 400.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Đường GTNT xã Minh Hải, đoạn 
từ sau nhà ông trường đến nhà ông 
Miễn 2018-2018 2.008.000.000 2.008.000.000 1.735.925.000 272.075.000 272.075.000 272.075.000

San lấp mở rộng sân trường tiểu 
học Minh Hái - Khu A 2018-2018 650.000.000 650.000.000 605.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000

Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn 
từ thôn Hoàng Nha đến thôn Thanh 
Đặng, xã Minh Hải

2022 -
2023

8.076.099.000

8.076.099.000 5.140.580.000 2.935.519.000 2.935.519.000 2.935.519.000
Đầu tư trang thiết bị nội thất các 
phòng chức năng Trường THCS xã 
Minh Hải

10/2019- 
11/2019

683.000.000 642.562.500 634.863.000 7.699.500 7.699.500 7.699.500



Nhà bép ăn và các hạng mục phụ 
trợ - Trường mầm non thôn Ăo, xà 
Minh Hải

2019 - 5.349.764.000 5.349.764.000 3.509.251.000 840.550.000 840.550.000 840.550.000

San nền, đền bù giải phóng mặt 
bằng khu trung tâm trường mầm 
non xã Minh Hái

2020 - 4.556.196.000 4.556.196.000

3.841.647.000 59.000.000 59.000.000 59.000.000

2 .Dự án chuyển tiếp 114.162.865.000 X. 79.427.762.000 63.128.519.000 37.202.716.000 37.202.716.000
Nhà Hiệu bộ kết họp 8 phòng học 

khu trung tâm trường mầm non xã 

Minh Hải
2022-2024

14.978.048.000

5.999.207.000

5.999.207.000 7.000.000.000 7.000.000.000

Xây dựng cầu Con, thôn Chùa, xã 
Minh Hái

2022-2023
14.789.500.000 14.789.500.000 10.000.000.000 2.812.000.000 2.812.000.000

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông 
nội đồng xã Minh Hải đoạn từ nhà 
nhà ông Hùng Dư đến nhà ông 
Hoằng thôn Thanh Đặng

2022-2023

3.051.956.000 3.051.956.000 2.545.204.000 506.746.000 506.746.000
Nhà lóp học 2 tầng 8 phòng (số 2) 

và các hạng mục phụ trợ trường 
mầm non xã Minh Hải

2022-2024

20.000.000.000 9.000.000.000 8.000.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000

Cải tạo, nâng cáp đường GTNT xã 
Minh Hải (Tuyến 1: thôn Hoàng 
Nha đoạn từ cổng nhà ông sều đến 
cổng nhà ông Bính; Tuyến 2: thôn 
Hoàng Nha đoạn từ nhà ông uẩn 
đến nhà ông Hách; Tuyến 3: thôn 
Thanh Khê đoạn từ cây đa đầu thôn 
đến đường trục kinh tế Bắc Nam).

2022-2023

6.500.000.000 6.500.000.000 5.500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

Nhà lóp học 2 tầng 8 phòng số 1 
trường mầm non Minh Hải khu 
trung tâm.

2023 - 2024

11.300.000.000

5.000.000.000 3.462.718.000 5.797.999.000

5.797.999.000

Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 
Đàng ủy - HĐND - UBND xã Minh 
Hải 2023 - 2024

7.350.000.000

6.350.000.000 5.350.000.000 2.000.000.000

2.000.000.000



Đầu tư cơ sờ vật chất nhà 2 tầng 4 
phòng trường mam non xà Minh 
Hài điếm trường khu Hoàng Nha

2024

1.200.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

Lắp đặt hệ thống Camera giám sát 
an ninh xã Minh Hài

2024
1.200.000.000

1.200.000.000
1.200.000.000

Cái tạo nâng cấp luyến dường từ 
cầu con vào khu di tích chùa
1 lương Lãng, xã Minh 1 lái

2024

5.000.000.000

2.700.000.000

2.700.000.000

Đầu lư trang thiết bị nhà văn hóa 
thôn Thanh Đặng, xã Minh Hái

2024
1.200.000.000

1.200.000.000
1.200.000.000

Đầu tư trang thiết bị nhà văn hóa 

thôn Chùa, xã Minh Hái
2024

1.200.000.000
1.100.000.000

1.100.000.000

Cải tạo nâng cấp hệ thống truyền 
thanh xã Minh Hải huyện Văn Lâm

2024

978.735.000

967.760.000

967.760.000

Chuyển nguồn vốn cho ngân hàng 
chính sách xã hội

2024

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Lịch sử Đảng bộ xã Minh Hài 
(1930-2020)

2024

462.718.000

462.718.000

462.718.000
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